TỔNG HỢP LỰC
ĐỀ 1
PHẦN I. TRẮC NGHIỀM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1: Khi nói về phép tổng hợp lực, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tổng hợp lực là phép thay thế các lực tác dụng đồng thời vào vật bằng một lực như các lực đó
[bookmark: _Hlk175414832]B. Tổng hợp lực là phép thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt các lực ấy. 
C. Phép tổng hợp lực giống với phép phân tích lực.
D. Khi tổng hợp lực thì không phải tuân theo quy tắc hình bình hành.
Câu 2:  Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực thành phần có độ lớn F1 và F2 thì hợp lực  của chúng luôn có độ lớn thỏa mãn hệ thức:
	A. 			B. 
C. 			D. 
Câu 3: Hai lực đồng quy  và  hợp với nhau một góc α, hợp lực của hai lực này có độ lớn là
	A.  			B. 
C.  					D. 
Câu 4: Một chất điểm chuyển động dưới tác dụng của hai lực có giá đồng quy  và   thì vectơ gia tốc của chất điểm
A. cùng phương, cùng chiều với lực 
B. cùng phương, cùng chiều với phương và chiều của hợp lực giữa  và 
C. cùng phương, cùng chiều với lực 
D. cùng phương, ngược chiều với phương và chiều của hợp lực giữa  và 
Câu 5: Các lực tác dụng lên một vật gọi là cân bằng khi
A. vật chuyển động với gia tốc không đổi
B. hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật bằng không
C. hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật là hằng số.
D. vật đứng yên.
Câu 6: Hai lực cân bằng không thể có
	A. cùng phương  	B. cùng giá	C. cùng hướng 	D. cùng độ lớn
Câu 7: Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực thành phần vuông góc với nhau có độ lớn lần lượt là F1 = 15 N và F2. Biết hợp lực trên có độ lớn là 25 N. Giá trị của F2 là
A. 20 N.		B. 30 N.		C. 40 N.		D. 10 N.
Câu 8: Hai lực có giá đồng quy có độ lớn là 3 N là 4 N và có phương vuông góc với nhau. Hợp lực của hai lực này có độ lớn là
A. 7 N.		B. 1 N.		C. 5 N.		D. 12 N.
Câu 9: Hai lực có giá đồng quy có độ lớn F1 = F2 = 10 N, có  ,  = 60°. Hợp lực của hai lực này có độ lớn là
A. 17,3 N.		B. 20 N.		C. 14,1 N.		D. 10 N.
Câu 10:  Hợp lực của hai lực có độ lớn F và 2F có thể
A. nhỏ hơn F		B. lớn hơn 2F	C. vuông góc với lực 	D. vuông góc với lực 2
Câu 11:  Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng 9N và 12N. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có thể là độ lớn của hợp lực?
A. 25N		B. 2N			C. 15N		D. 1N
Câu 12:  Có hai lực đồng quy  và . Gọi α là góc hợp bởi  và  và  = + . Nếu F = F1 + F2 thì
A.  = 900		B.  = 00		C.  = 1800		D. 0<  < 900
Câu 13:  Có hai lực đồng quy  và . Gọi α là góc hợp bởi  và  và  = + . Nếu F =   thì:
A.  = 00		B.  = 1800		C.  = 900		D. 0<  < 900
Câu 14: Hai lực có giá đồng quy có độ lớn 7 N và 13 N. Độ lớn hợp lực của hai lực này không thể có giá trị nào sau đây?
A. 7 N.		B. 13 N.		C. 20 N.		D. 22 N.
Câu 15: 

Cho ba lực đồng qui (tại điểm O), đồng phẳng  lần lượt hợp với trục Ox những góc  và có độ lớn tương ứng là  như trên hình vẽ. Hợp lực của ba lực trên có giá trị


A. 16N		B. 10N		C. 15N	D. 20N
Câu 16:  Một chất điểm chịu tác dụng của hai lực thành phần có độ lớn 6 N là 8 N. Biết hợp lực của hai lực này có giá trị 10 N, góc tạo bởi hai lực này là
A. 90o			B. 30o			C. 45o			D. 60o
Câu 17:  Cho ba lực đồng phẳng, đồng quy có độ lớn lần lượt là 16 N, 12 N và 12 N. Biết góc tạo bởi các lực  = 30° và  = 120°. Độ lớn hợp lực của ba lực này là
A. 20 N.		B. 16 N		C. 10 N.	D. 27,62 N.
Câu 18: [bookmark: _Hlk152355818] Một vật nằm cân bằng dưới tác dụng của ba lực F1 = 12N, F2 =16N và F3 =20N. Góc giữa hai lực F1 và F2 là 
A. 600.	 B. 450.	C. 900.	D. 300.

PHẦN II. TRẮC NGHIỀM ĐIỀN ĐÚNG SAI
Câu 1: Xét vật chịu tác dụng của hai lực như hình vẽ:
	a) (Hình 13.2a)  Vật chịu tác dụng của hai lực cùng phương, cùng chiều 
	⎕
	[image: n120 zalo Pham Hung]

	b) (Hình 13.2b) Vật chịu tác dụng của hai lực cùng phương, ngược chiều 
	⎕
	

	c) (Hình 13.2a)  lực tổng hợp cùng phương, cùng chiều với hai lực thành phần, độ lớn 8N
	⎕
	

	d) (Hình 13.2b)  lực tổng hợp cùng phương, cùng chiều với F2, độ lớn 2N
	⎕
	



Câu 2: Một vật chịu tác dụng đồng thời của bốn lực như hình bên. Độ lớn của các lực lần lượt là F1 = 10 N, F2 = 20 N, F3 = 22 N, F4 = 36 N. Xác định phương chiều và độ lớn của hợp lực do các lực này tác dụng lên vật.
	a) Độ lớn hợp lực của hai lực F1 và F3 là 12 N. 
	⎕
	[image: n120 zalo Pham Hung]

	b) Độ lớn hợp lực của hai lực F2 và F4 là 20 N. 
	⎕
	

	c) Độ lớn hợp lực của các lực F1, F2, F3, F4 là 20N. 
	⎕
	

	d) Hợp lực của các lực  F1, F2, F3, F4 lệch so với hướng Tây một góc là 600. 
	⎕
	



Câu 3: Một ô tô chịu một lực F1 = 400N hướng về phía trước và một lực F2 = 300N hướng về phía sau
	a)  là hai lực song song, ngược chiều
	⎕
	[image: n120 zalo Pham Hung]

	b)  Hợp lực F = F1 + F2
	⎕
	

	c)  Hợp lực tác dụng lên ô tô có độ lớn 100N
	⎕
	

	d)  Hợp lực có chiều hướng về phía sau
	⎕
	



Câu 4: Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = F2 = 20N. Độ lớn hợp lực
	a)  Khi α = 0° thì  = 0N
	⎕
	

	b)  Khi α  = 180° thì  = 40N . 
	⎕
	

	c)  Khi α = 90° thì  = N
	⎕
	

	d)  Khi α = 60° mà F1 = F2: F = 2F1cos = 34,64N

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN
	⎕
	


Câu 1: [image: n120 zalo Pham Hung]Có 3 lực như hình vẽ. Biết  Lực tổng hợp của chúng là bao nhiêu N? 
(kết quả lấy đến 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân).

	Đáp án:
	
	
	
	




	Câu 2: Cho 3 lực (như hình vẽ) có độ lớn lần lượt là F1 = 60 N, F2 = 30 N, F3 = 40 N. Xác định độ lớn lực tổng hợp tác dụng lên chất điểm theo đơn vị N?
	[image: n120 zalo Pham Hung]


 (kết quả lấy đến 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân).
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 3: Cho 3 lực đồng quy, đồng phẳng  lần lượt hợp với trục Ox những góc 00, 600, 1200; F1 = F3 = 2F2 = 30N. Tìm hợp lực của ba lực trên theo đơn vị N?
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 4: 
[image: n120 zalo Pham Hung]Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực thành phần vuông góc với nhau có độ lớn lần lượt là F1 = 10 N và F2. Biết hợp lực trên có độ lớn là  N. Giá trị của F2 là bao nhiêu Niu tơn? (kết quả lấy đến 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân).
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 5: Cho ba lực đồng qui cùng nằm trên một mặt phẳng, có độ lớn F1 = F2 = F3 = 30 N và từng đôi một hợp với nhau thành góc 120°. Hợp lực của chúng có độ lớn là bao nhiêu?
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 6: 

Hai lực  và  ngược chiều nhau, có độ lớn lần lượt là 3N và 4N. Hợp lực của chúng có độ lớn bao nhiêu Niu tơn? 
	Đáp án:
	
	
	
	



TỔNG HỢP LỰC
ĐỀ 2
PHẦN I. TRẮC NGHIỀM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1: Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song là: Ba lực đó phải có giá đồng phẳng, đồng quy và thoả mãn điều kiện
A.    	B. 
C.      	D. 
Câu 2: Độ lớn của hợp lực hai lực đồng qui hợp với nhau góc α là:
A. F = F1 + F2 + 2F1F2cosα   	B. F2 =  - 2F1F2
C. F2 =  - 2F1F2cosα    	D. F2 =  + 2F1F2cosα
Câu 3: Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của 3 lực 12N, 20N, 16N. Nếu bỏ lực 20N thì hợp lực của 2 lực còn lại có độ lớn bằng bao nhiêu?
A. 3N  	B. 20N   	C. 28N      	D. Chưa thể kết luận 
Câu 4: 
 Hai lực F1 = F2 hợp với nhau một góc . Hợp lực của chúng có độ lớn

A.    	B. F = 2F1cos
C. F = F1-F2      	D. F = F1+F2
Câu 5:  Hai lực có giá đồng quy có độ lớn 7 N và 12 N. Độ lớn hợp lực của hai lực này không thể có giá trị nào sau đây?
A. 7 N.  	B. 20 N.   	C. 10 N.    	D. 13 N.
Câu 6:  Một sợi dây có khối lượng không đáng kể, một đầu được giữ cố định, đầu kia có gắn một vật nặng có khối lượng m. Vật đứng yên cân bằng. Khi đó
A. vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực
B. vật chịu tác dụng của ba lực và hợp lực của chúng bằng không.
C. vật chịu tác dụng của trọng lực, lực ma sát và lực căng dây
D. vật chịu tác dụng của trọng lực và lực căng dây.
Câu 7: Lực có độ lớn 30N là hợp lực của hai lực nào?
A. 16N, 46N 	B. 16N, 50N   	C. 16N, 10N    	D. 12N, 12N
Câu 8:  Có hai lực đồng quy  và . Gọi α là góc hợp bởi  và  và  = + . Nếu F = F1 – F2 thì
A.  = 1800   	B.  = 900    	C. 0<  < 900      	D.  = 00.
Câu 9: Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 600N. Hỏi góc giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 600N
A. 120o   	B. 1800    	C. 900      	D. 00
Câu 10: ,Ba lực có cùng độ lớn bằng 10N trong đó F1 và F2 hợp với nhau góc 600. Lực F3 vuông góc mặt phẳng chứa F1, F2. Hợp lực của ba lực này có độ lớn
A. 15N.   	B. 30N   	C. 25N   	D. 20N.
Câu 11:  Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 8 N và 12 N. Giá trị của hợp lực không thể là giá trị nào trong các giá trị sau đây?
A. 7 N   	B. 21 N    	C. 4 N.     	D. 19 N.
Câu 12:  Một chất điểm chịu tác dụng của ba lực đồng phẳng, đồng quy có cùng độ lớn 15 N. Biết góc tạo bởi các lực  ,  =  ,  = 60°. Hợp lực của ba lực này có độ lớn là
A. 20 N.   	B. 15 N.   	C. 30 N.    	D. 45 N.
Câu 13: 


 Khi có hai vectơ  và  đồng quy, tạo thành 2 cạnh của một hình bình hành thì vectơ tổng hợp lực  có thể
A. có điểm đặt tại 1 đỉnh bất kì của hình bình hành.
B. có phương trùng với đường chéo của hình bình hành.
C. có độ lớn F = F1 + F2.


D. cùng chiều với  hoặc .
Câu 14: 

 Hình nào sau đây biểu diễn đúng lực tổng hợp của hai lực  và ?
A. [image: n120 zalo Pham Hung]  				B.. [image: n120 zalo Pham Hung]
C. [image: n120 zalo Pham Hung].			D. [image: n120 zalo Pham Hung].
Câu 15:  Phát biểu nào sau đây về phép tổng hợp lực là sai?
A. Xét về mặt toán học, tổng hợp lực là phép cộng các vectơ lực cùng tác dụng lên một vật.
B. Lực tổng hợp có thể xác định bằng quy tắc hình bình hành, quy tắc tam giác lực hoặc quy tắc đa giác lực.
C. Độ lớn của lực tổng hợp luôn bằng tổng độ lớn của các lực thành phần tác dụng lên vật.
D. Lực tổng hợp là một lực thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật, có tác dụng tương đương các lực thành phần.
Câu 16:  Gọi F1, F2 là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực của chúng. Câu nào sau đây là đúng?
A. F không bao giờ nhỏ hơn cả F1 và F2.
B. F không bao giờ bằng F1 hoặc F2.
C. F luôn luôn lớn hơn cả F1 và F2.

D. Trong mọi trường hợp: .
Câu 17: 

 Hai lực  và  ngược chiều nhau, có độ lớn lần lượt là 3N và 4N. Hợp lực của chúng có độ lớn là		A. 7N. 	B. 1N.		C. 5N. 	D. 12N.
Câu 18:  Cho ba lực đồng quy, cùng độ lớn F và cùng nằm trong một mặt phẳng. Biết góc tạo bởi các lưc  ,  =  ,  = 120°. Hợp lực của chúng bằng
A. F     	B. 0   	C. 2F    	D. 3F

PHẦN II. TRẮC NGHIỀM ĐIỀN ĐÚNG SAI
Câu 1: Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = 40 N, F2 = 30 N.
	a)  Độ lớn của hợp lực khi F1 và F2 hợp với nhau một góc 00  là 10N
	⎕

	b)  Độ lớn của hợp lực khi F1 và F2 hợp với nhau một góc 1800  là 10N
	⎕

	c)  Độ lớn của hợp lực khi F1 và F2 hợp với nhau một góc 900 là 50 N.
	⎕

	d)  Độ lớn của hợp lực khi F1 và F2 hợp với nhau một góc 600 là 60N
	⎕



Câu 2: Giải sử lực kéo mỗi tàu có độ lớn 8000 N và góc giữa hai dây cáp là 300.
	a) Hợp lực tác dụng vào tàu chở hàng được xác định bởi quy tắc hình bình hành.
	⎕
	[image: n120 zalo Pham Hung]

	b) Độ lớn hợp lực của hai lực kéo tác dụng vào tàu chở hàng là 13856N.
	⎕
	

	c)  Nếu góc giữa hai dây cáp bằng 900 thì hợp lực của hai lực kéo có độ lớn là 11313,7N
	⎕
	

	d)  Nếu góc giữa hai dây cáp bằng 900 thì hợp lực của hai lực kéo hợp với F1 một góc 600.
	⎕
	



Câu 3: Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1=16(N) và F2=12(N).
	a) Hợp lực của chúng có thể có độ lớn 30(N) hoặc 3,5(N).
	⎕

	b) Độ lớn lực tổng hợp khi góc hợp giữa 2 lực bằng 180o là 4N
	⎕

	c) Biết độ lớn của hợp lực là F=20(N).  Góc giữa hai lực  và  là 900.
	⎕

	d) Để độ lớn của hợp lực có giá trị cực đại thì góc giữa 2 lực  và  là 00.
	⎕


Câu 4: Một vật chịu 4 lực tác dụng. Lực F1 = 40 N hướng về phía Đông, lực F2 = 50 N hướng về phía Bắc, lực F3 = 70 N hướng về phía Tây và lực F4 = 90 N hướng về phía Nam.
	a) 

	⎕
	[image: n120 zalo Pham Hung]

	b) 
	⎕
	

	c) 
	⎕
	

	d)Lực tổng hợp  
	⎕
	


PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1: Một quả bóng bàn đang rơi. Có hai lực tác dụng vào quả bóng: trọng lực   theo phương thẳng đứng hướng xuống và lực đẩy của gió theo phương ngang   (hình vẽ). Độ lớn của hợp lực F là bao nhiêu Niutơn? (Kết quả lấy đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy)
[image: n120 zalo Pham Hung]
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 2: Cho ba lưc đồng quy cùng nằm trong một mặt phẳng, có độ lớn bằng nhau bằng 80N và từng đôi một làm thành góc 1200. Tìm hợp lực của chúng theo đơn vị N? [image: n120 zalo Pham Hung]
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 3:  Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = 6N và F2 = 8N. Nếu hợp lực có độ lớn F = 10N thì góc giữa hai lực  và  bằng bao nhiêu độ? 
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 4: Cho 2 lực đồng quy F1 = 15 N, F2 = 20 N. Tìm góc hợp theo đơn vị độ giữa 2 lực nếu hợp lực có giá trị F = 5 N
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 5: Một vật chịu 4 lực tác dụng. Lực F1 = 30 N hướng về phía Đông, lực F2 = 50 N hướng về phía Bắc, lực F3 = 60 N hướng về phía Tây và lực F4 = 90 N hướng về phía Nam. Độ lớn của hợp lực tác dụng lên vật là bao nhiêu N?
	Đáp án:
	
	
	
	



	Câu 6: Tìm độ lớn hợp lực của bốn lực đồng quy hình vẽ theo đơn vị . Biết rằng: F1 = 5(N), F2 = 3(N), F3 = 7 (N), F4 = 1(N). 
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	Đáp án:
	
	
	
	





PHÂN TÍCH LỰC VÀ CÂN BẰNG LỰC
ĐỀ 1
PHẦN I. TRẮC NGHIỀM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1: Khi nói về phép phân tích lực, phát biểu nào sau đây sai?
A. Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.
B. Khi phân tích một lực thành hai lực thành phần thì phải tuân theo quy tắc hình bình hành.
C. Khi phân tích một lực thành hai lực thành phần thì hai lực thành phần làm thành hai cạnh của hình bình hành.
D. Phân tích lực là phép thay thế các lực tác dụng đồng thời vào vật bằng một lực như các lực đó. 
Câu 2: Chọn phát biểu sai về tổng hợp và phân tích lực.
A. Hợp lực thay thế cho nhiều lực đồng thời tác dụng vào vật và cho cùng hiệu quả.
B. Tổng hợp một hệ lực tác dụng đồng thời vào vật cho ta một hợp lực duy nhất dù ta dùng quy tắc đa giác lực hay dùng nối tiếp quy tăc hình bình hành.
[bookmark: _Hlk175414865]C. Phép tổng hợp lực là ngược lại với phép phân tích lực.
D. Một lực tác dụng chỉ có thể phân tích thành một cặp lực thành phần duy nhất vuông góc với nhau.
Câu 3: Hai lực cân bằng không thể có
A. cùng hướng.				B. cùng phương.	
C. cùng giá.					D. cùng độ lớn.

Câu [image: n120 zalo Pham Hung]4: Có 3 lực như hình vẽ.  Biết  Lực tổng hợp của chúng bằng
A. F.						B. 2F.			


C.. 						D.
[image: n120 zalo Pham Hung]Câu 5: Phân tích lực  thành 2 lực  và  theo 2 phương OA và OB như hình. 
Cho biết độ lớn của 2 lực thành phần này 


A. 				B. .


C.. 				D..

Câu 6: Có 3 lực đồng qui  cân bằng như hình. Chọn phát biểu sai?












A.  				B. 


C. 			D. . 
[image: n120 zalo Pham Hung]Câu 7: Một vật có trọng lượng P đứng cân bằng nhờ 2 dây OA làm với trần một góc 600 và OB nằm ngang. Độ lớn của lực căng T1 của dây OA bằng

A. P 						B.  .	
C. P.					D. 2P
Câu 8: Điều nào sau đây là đúng khi nói về phép phân tích lực.
A. Phép phân tích lực là phép làm ngược lại với phép tổng hợp lực. 	
B. Phép phân tích lực tuân theo qui tắc hình bình hành.
C. Phép phân tích lực là phép thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực thành phần. 
D. Tất cả đều đúng
Câu 9: Chọn phát biểu đúng?
A. Dưới tác dụng của lực vật sẽ chuyển động thẳng đều hoặc tròn đều. 
B. Lực là nguyên nhân làm vật  bị biến dạng. 
C. Lực là nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động. 
D. Lực là nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động hoặc làm vật bị biến dạng. 


Câu 10: Một vật nặng m được nối vào sợi dây, đầu còn lại sợi dây nối vào điểm cố định Q (xem hình vẽ). Tác dụng lên vật m một lực  không đổi theo phương ngang, khi ở trạng thái cân bằng dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc . Chọn phương án sai?
 


 

 

 

A..				B. .
C. .			D. . 

	Câu 11: Một vật được treo như hình 1: Biết vật có P = 80 N, α = 300. Lực căng của dây là bao nhiêu?
A. 40N		B. 40 N.	
C. 80N.		D. 80N.
	[image: n120 zalo Pham Hung]


[image: n120 zalo Pham Hung]Câu 12: Một vật có khối lượng 1 kg được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng bởi một sợi dây song song với đường dốc chính Biết α = 600. Cho g = 9,8 m/s2. Lực ép của vật lên mặt phẳng nghiêng là 
A. 9,8 N. 
B. 4,9 N.
C. 19,6 N. 		
D. 8,5 N. 
[image: n120 zalo Pham Hung]Câu 13: Một vật có khối lượng m = 2kg được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng bởi một sợi dây song song với đường dốc chính như hình 1. Biết  = 300, g = 10m/s2 và ma sát không đáng kể. Phản lực của mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật có giá trị 
A. 10N.	
B. 20N.	
C. 20N.	
D. 10N.
	Câu 14: Một quả cầu có khối lượng 1,5kg được treo vào tường nhờ một sợi dây. Dây hợp với tường góc α = 450. Cho g = 9,8 m/s2. Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc giữa quả cầu và tường. Lực ép của quả cầu lên tường là 
A. 20 N. 	
B. 10,4 N. 	
C. 14,7 N.	
D. 17 N.
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	Câu 15: Ba nhóm học sinh kéo 1 cái vòng được biểu diễn như hình trên. Không có nhóm nào thắng cuộc.  Nếu các lực kéo được vẽ trên hình (nhóm 1 và 2 có lực kéo mỗi nhóm là 100N). Lực kéo của nhóm 3 là bao nhiêu? 
A. 100N					B. 200N
C. 141N					D. 71N
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Câu 16: Một quả cầu có khối lượng 2,5kg được treo vào tường nhờ một sợi dây. Dây hợp với tường góc α = 600. Cho g = 9,8 m/s2. Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc giữa quả cầu và tường. Lực căng T của dây treo là 
A. 49 N.	    				 B. 12,25 N. 	
C. 24,5 N. 					 D. 30 N. 
	Câu 17: Một vật trọng lượng P = 10N được treo vào dây AB = 2m. Điểm treo (ở giữa) bị hạ xuống 1 đoạn CD = 5cm. Lực căng dây là xấp xỉ bằng
A. 20N.	                                                  B. 40N.	
C. 100N.	                                                  D. 400N.
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	Câu 18: Đặt thanh AB có khối lượng không đáng kể nằm ngang, đầu A gắn vào tường nhờ một bản lề, đầu B nối với tường bằng dây BC. Treo vào B một vật có khối lượng 3kg, cho AB = 40cm, AC = 30cm. Lấy g = 10m/s2. Lực căng trên dây BC và lực nén lên thanh AB lần lượt là. 
A. 50N; 40N 	      B. 60N; 70N	
C. 40N; 70N 	     D. 70N; 90N
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PHẦN II. TRẮC NGHIỀM ĐIỀN ĐÚNG SAI
Câu 1: Cho một vật có khối lượng 3kg được treo như hình vẽ. với dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc . Lấy .
	a. Các lực tác dụng lên vật : Trọng lực  , lực căng dây , lực do tường tác dụng lên vật 
	⎕
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	b. Theo điều kiện cân bằng 
	⎕
	

	c. Độ lớn lực căng của dây là 
	⎕
	

	d. Độ lớn lực tác dụng của vật lên tường là 
	⎕
	


Câu 2: Đặt thanh AB có khối lượng không đáng kể nằm ngang, đầu A gắn vào tường nhừ một bản lề, đầu B nối với tường bằng dây BC. Treo vào B một vật có khối lượng 3kg, cho AB = 40cm, AC = 30cm. Lấy g =10m/s2.
	a. Các lực tác dụng lên thanh AB: 
+ Trọng lực của vật khối lượng 3kg: 
+ Lực căng trên dây BC:   
+ Lực nén lên thanh AB:  
	⎕
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	b. Gọi , ta có 
	⎕
	

	c. Lực căng trên dây BC là 40 (N)
	⎕
	

	d. Độ lớn lực nén lên thanh AB là 
	⎕
	


Câu 3: Một người đẩy máy cắt cỏ có khối lượng 15kg di chuyển với một lực có độ lớn xem như không đổi bằng 80N theo phương của giá đẩy. Biết góc tạo bởi giá đẩy và phương ngang là 450. Nếu từ trạng thái nghỉ, người này tác dụng lực để tăng tốc cho máy đạt tốc độ 1,2 m/s trong 3 s . 
	a) Độ lớn của lực đẩy theo phương ngang là 40 N. 
	⎕
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b) Độ lớn của lực đẩy theo phương thẳng đứng là N. 
	⎕
	

	c) Gia tốc của máy cắt cỏ trong thời gian 3 giây là 0,4 m/s2. 
	⎕
	

	d) Độ lớn của lực ma sát trong giai đoạn tăng tốc cho máy cắt cỏ là 60,6 N. 
	⎕
	


Câu 4: Một chiếc mắc áo treo vào điểm chính giữa của dây thép AB. Khối lượng tổng cộng của mắc và áo là 3kg . Biết AB = 4m, CD = 10cm.
	a. Mắc và áo tác dụng lên điểm D một lực chính bằng trọng lượng tổng cộng của mắc và áo là 
	⎕
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	b. Phân tích  thành 2 lực thành phần ,hai lực này có tác dụng làm căng dây DA  và  dây DB.
	⎕
	

	c. Do điểm đặt của trọng lực ở trung điểm của dây AB và phương thẳng đứng nên F1 = F2 và  đối xứng qua .
	⎕
	

	d. Độ lớn lực căng của mỗi nhánh dây là 30,4 N.
	⎕
	


[image: n120 zalo Pham Hung]
PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1: Một con nhện đang treo mình dưới một sợi tơ theo phương thẳng đứng thì bị một cơn gió thổi theo phương ngang làm dây treo lệch đi so với phương thẳng đứng một góc  Biết trọng lượng của con nhện là  Xác định độ lớn của lực mà gió tác dụng lên con nhện ở vị trị cân bằng, theo đơn vị (N)?
(kết quả lấy làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	
	
	
	


[image: n120 zalo Pham Hung]
Câu 2: Một cái đèn được treo vào hai sợi dây giống nhau. Biết trọng lượng của đèn là 25 N, hai dây làm thành góc  Xác định độ lớn lực căng của dây theo đơn vị N?
(kết quả lấy làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân) 
	Đáp án:
	
	
	
	





Câu 3: Người ta treo một cái đèn trọng lượng P = 3N vào một giá đỡ gồm hai thanh cứng nhẹ AB và AC như hình vẽ. Biết rằng  và . Hãy xác định độ lớn lực mà đèn tác dụng lên thanh AB theo đơn vị N? 
[image: n120 zalo Pham Hung]
(kết quả lấy làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	
	
	
	


[image: n120 zalo Pham Hung]
Câu 4: Một vật có trọng lượng 60N được treo vào vòng nhẫn nhẹ O ( coi là chất điểm). Vòng nhẫn được giữ bằng hai dây nhẹ OA và OB. Biết OA nằm ngang còn OB hợp với phương thẳng đứng góc 450.

Tính độ lớn lực căng của dây OB theo đơn vị 
(kết quả lấy làm tròn đến 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 5: Hình bên dưới, hai bạn nhỏ đang kéo một chiếc xe trượt tuyết. Xét lực kéo có độ lớn 45 N và góc hợp bởi dây kéo so với phương ngang là 400. Nếu xe trượt tuyết này chuyển động thẳng đều dưới tác dụng của lực kéo trên thì lực ma sát có độ lớn bao nhiêu Niu tơn? (kết quả lấy làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
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	Đáp án:
	
	
	
	



[image: n120 zalo Pham Hung]Câu 6: Một vật được giữ như trên hình. Vật nặng 5 kg và lực do thanh tác dụng lên vật là 25 N. Biết g = 10 m/s2. Góc α bằng bao nhiêu độ?
(kết quả lấy làm tròn đến 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	
	
	
	





PHÂN TÍCH LỰC VÀ CÂN BẰNG LỰC
ĐỀ 2
PHẦN I. TRẮC NGHIỀM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1: Chọn phát biểu sai:
A. Đơn vị của lực là Newton (N).
B. Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.
C. Luôn có thể phân tích lực theo hai phương bất kì.
D. Phân tích lực là phép làm ngược lại với tổng hợp lực. 
Câu 2: Khi vật rắn được treo bằng dây và ở trạng thái cân bằng thì:
A. Dây treo trùng với đường thẳng đứng đi qua trọng tâm của vật 
B. Các lực tác dụng lên vật luôn cùng chiều.
C. Lực căng của dây treo lớn hơn trọng lượng của vật. 
D. Không có lực nào tác dụng lên vật.
	Câu 3: Trọng lực  tác dụng vào vật nằm trên mặt phẳng dốc nghiêng như hình vẽ. Phân tích  =  + . Kết luận nào sau đây sai?
A. Pt  Psin
B.  có tác dụng kéo vật xuống dốc. 
C. có tác dụng nén vật xuống mặt dốc.
D.  luôn đóng vai trò lực kéo vật xuống dốc.
	[image: n120 zalo Pham Hung]


Câu 4: Trọng lực  tác dụng vào xe đang chuyển động trên đường tròn như hình vẽ. Phân tích  =  + , với  hướng theo tiếp tuyến đường tròn và  hướng vào tâm đường tròn. Kết luận nào sau đây đúng?
	A. Pn  Psin  
B.  đóng vai trò lực cản tác dụng vào xe. 
C.  là lực gây ra gia tốc hướng tâm của xe.
D.  đóng vai trò lực kéo xe xuống dốc
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Câu 5: Lực tác dụng lên một vật gọi là cân bằng khi 
A. hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật bằng không. 
B. hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật là hằng số. 
C. vật chuyển động với gia tốc không đổi. 
D. vật đứng yên. 
Câu 6: Một sợi dây có khối lượng không đáng kể, một đầu được giữ cố định, đầu kia có gắn một vật nặng có khối lượng m. Vật đứng yên cân bằng. Khi đó 
A. vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực. 
B. vật chịu tác dụng của trọng lực, lực ma sát và lực căng dây. 
C. vật chịu tác dụng của ba lực và hợp lực của chúng bằng không. 
D. vật chịu tác dụng của trọng lực và lực căng dây. 

Câu 7: Một chất điểm có trọng lượng P đặt trên mặt phẳng nghiêng góc  so với phương ngang. Áp lực của chất điểm lên mặt phẳng nghiêng là



A..				B..			C.		D. 0.
Câu 8: Điều này sau đây là sai khi nói về đặc điểm của hai lực cân bằng?
A. Cùng chiều		B. Cùng giá			C. Ngược chiều	D. Cùng độ lớn


Câu 9: Cho hai lực  và  đồng quy. Điều kiện nào sau đây để độ lớn của hợp lực của hai lực bằng 0?
A. Hai lực song song ngược chiều		
B. Hai lực song song, cùng chiều, có độ lớn bằng nhau	
C. Hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau	
D. Hai lực có độ lớn bằng nhau.
Câu 10: Một chất chịu hai lực tác dụng có cùng độ lớn 40N và hợp với nhau góc 1200. Tính độ lớn của hợp lực tác dụng lên chất điểm


A. 80 N.			B.  			C. 40 N.		D..
	Câu 11:Một đèn tín hiệu giao thông ba màu được treo ở một ngã tư nhờ một dây cáp có trọng lượng không đáng kể. Hai đầu dây cáp được giữ bằng hai cột đèn AB, A’B’ cách nhau 8m. Đèn nặng 50N được treo vào điểm giữa O của dây cáp, làm dây cáp võng xuống 0,5m. Tính lực căng của dây.
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A. 10N 				B. 20 N			
C. 25N 				D. 50N
[image: n120 zalo Pham Hung]Câu 12: Một vật khối lượng m = 5,0 kg đứng yên trên một mặt phẳng nghiêng nhờ một sợi dây song song với mặt phẳng nghiêng .Góc nghiêng  = 300. Bỏ qua ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng; lấy g = 10m/s2 . Xác định lực căng của dây và phản lực của mặt phẳng nghiêng. 
A. T = 25 (N), N = 43 (N).		B. T = 50 (N), N = 25 (N). 	
C. T = 43 (N), N = 43 (N). 			D. T = 25 (N), N = 50 (N).
Câu 13: Một vật có khối lượng 1 kg được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng bởi một sợi dây song song với đường dốc chính. Biết α = 600. Cho g = 9,8 m/s2. Lực căng T của dây treo là 
A. 8,49 N.				B. 6,5 N. 			
C. 19,6 N. 				D. 9,8 N. 
	Câu 14: Hợp lực của 3 lực cho trên hình vẽ là bao nhiêu? biết  
A. 300N			             B. 200N			
C. 150N		                                  D. Bằng 0
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Câu 15: Phân tích lực  thành 2 lực  và  theo 2 phương OA và OB như hình. Cho biết độ lớn của 2 lực thành phần này 
A.  		              B.  
C.  	D. 
	[image: n120 zalo Pham Hung]

	Câu 16: Một vật có khối lượng 3kg được treo như hình vẽ, thanh AB vuông góc với tường thẳng đứng, CB lệch góc 600 so với phương ngang. Lực căng của dây BC và áp lực của thanh AB lên tường khi hệ cân bằng lần lượt là?
A. 20N; 15N	B. 20N; 10N
C. 40N; 70N 	                        D. 70N; 90N
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	Câu 17: Một vật có trọng lượng P đứng cân bằng nhờ 2 dây OA làm với trần một góc 600 và OB nằm ngang. Độ lớn của lực căng T1 của dây OA bằng
A. P 	                                                      B. P	
C. P                                                   D. 2P
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	Câu 18: Một vật có trọng lượng P = 20N được treo vào hai sợi dây nhưc hình vẽ. Biết  = 1200. Tìm lực căng của các dây OB (T1) và OA (T2):
A. T1 = 30,1N; T2 = 15,7N                B. T1 = 11,5N; T2 = 23,1N
C. T1 = 23,1N; T2 = 11,5N	D. T1 = 27,2N; T2 = 14,8N
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PHẦN II. TRẮC NGHIỀM ĐIỀN ĐÚNG SAI
Câu 1: Một vật có khối lượng 6kg được treo như hình vẽ và được giữ yên bằng dây OA và OB. Biết OA và OB hợp với nhau một góc 450.
	a. Các lực tác dụng lên vật gồm: Trọng lực, lực căng dây OA, lực căng dây OB, lực do tường tác dụng lên vật
	⎕
	[image: n120 zalo Pham Hung]

	b. Vật cân bằng khi tổng hợp các lực tác dụng lên vật bằng 0
	⎕
	

	c. Lực căng dây OA là 
	⎕
	

	d. Lực căng dây OB là 
	⎕
	



Câu 2: Nhận định đúng, sai?
	a.Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.
	⎕
	

	b. Lực thay thế trong phép phân tích lực gọi là các lực tổng hợp
	⎕
	

	
c. Lực F = 6 N hợp với tia Ox một góc  như hình vẽ.

Độ lớn của lực thành phần tác dụng theo hướng Ox là 
	⎕
	

	
d. Lực F = 6 N hợp với tia Ox một góc  như hình vẽ.

Độ lớn của lực thành phần tác dụng theo hướng Oy là 
	⎕
	



Câu 3: Vật có khối lượng m = l,7kg được treo tại trung điểm  của dây AB như hình vẽ. 
	a. Lực căng của dây AC là 
	⎕
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	b. Lực căng của dây BC là 
	⎕
	

	c. Áp dụng với α = 30°. Lực căng của dây AC là 17(N)
	⎕
	

	d. Áp dụng với α = 30°. Lực căng của dây BC là 34(N)
	⎕
	


Câu 4: Cho vật được đỡ bởi hai thanh như hình vẽ. Biết gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Lực do thanh (1) tác dụng lên vật là 50 N.
	a.Các lực tác dụng vào vật:

+ Trọng lực 

+ Lực do thanh (1) tác dụng vào vật 

+ Lực do thanh (2) tác dụng vào vật 
	⎕
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b. Điều kiện cân bằng của vật:  ++=0
	⎕
	

	c. Khối lượng vật là 0,5 kg
	⎕
	

	d. Lực do thanh (2) tác dụng lên vật là 50(N)
	⎕
	



PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN
[image: n120 zalo Pham Hung]Câu 1: Một đèn tín hiệu giao thông được treo tại chính giữa một dây nằm ngang làm dây bị võng xuống. Biết trọng lượng đèn là 100N và góc giữa hai nhánh dây là 1500. Tìm độ lớn lực căng của mỗi nhánh dây theo đơn vị N?
[image: n120 zalo Pham Hung](kết quả lấy làm tròn đến 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 2: Một vật trọng lượng P=20N được treo vào dây AB=2m. Điểm treo (ở giữa) bị hạ xuống 1 đoạn CD = 5cm. Lực căng dây là xấp xỉ bằng bao nhiêu N? 
(kết quả lấy làm tròn đến 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân) 
	Đáp án:
	
	
	
	



Sử dụng giả thiết sau cho câu 3, câu 4:
[image: n120 zalo Pham Hung]Thanh nhẹ AB nằm ngang được gắn vào tường tại A, đầu B nối với tường bằng dây BC không dãn. Vật có khối lượng m = 1,2 kg được treo vằo B bằng dây BD. Biết AB = 20cm, AC = 48cm. 

Câu 3: Tính lực căng của dây BC, theo đơn vị N?
(kết quả lấy làm tròn đến 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 4: Tính lực nén lên thanh AB, theo đơn vị N?
[image: n120 zalo Pham Hung](kết quả lấy làm tròn đến 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 5 : Cho một vật có khối lượng 6 kg được treo như hình vẽ, có bán kính 10 cm.
Với dây treo có chiều dài 20 cm. Lấy g = 10m/s2
Xác định lực căng của dây, theo đơn vị N ?
(kết quả lấy làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	
	
	
	






Câu 6: Một khúc gỗ nằm yên bên bờ sông như hình vẽ. Biết  lực căng của dây . Độ lớn của lực do nước tác dụng lên khúc gỗ là bao nhiêu Niutơn?
[image: n120 zalo Pham Hung]

	Đáp án:
	
	
	
	





ĐỊNH LUẬT I NEWTON
ĐỀ 1
PHẦN I. TRẮC NGHIỀM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1: Chọn câu đúng. Khi một xe buýt đang chạy thì bất ngờ hãm phanh đột ngột, thì các hành khách
	A. ngả người về phía sau. 
B. ngả người sang bên cạnh.
C. dừng lại ngay.	
D. chúi người về phía trước.
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	Câu 2: Hành khách ngồi trên xe ôtô đang chuyển động, xe bất ngờ ngã rẽ sang phải. Theo quán tính hành khách sẽ:
A. Nghiêng sang phải.      	B. Nghiêng sang trái. 
C. Ngã về phía sau.           	D. Chúi về phía trước.
	[bookmark: _GoBack][image: n120 zalo Pham Hung]


Câu 3: Một vật đang chuyển động bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì 
A. Vật dừng lại ngay.
B. Vật đổi hướng chuyển động.
C. Vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại.	
D. Vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc ban đầu.
Câu 4: Định luật I Newton cho ta nhận biết
A. Sự cân bằng của mọi vật.   		B. Quán tính của mọi vật.   
C. Trọng lượng của vật. 			D. Sự triệt tiêu lẫn nhau của các lực trực đối.
Câu 5: Theo định luật I Niu-tơn thì
A. với mỗi lực tác dụng luôn có một phản lực trực đối với nó.  	
B. mọi vật đang chuyển động đều có xu hướng dừng lại do quán tính.
C. một vật sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều nếu nó không chịu tác dụng của bất kì lực nào khác
D. một vật không thể chuyển động được nếu hợp lực tác dụng lên nó bằng 0.
Câu 6: Khi thắng (hãm), xe không thể dừng ngay mà còn tiếp tục chuyển động thêm 1 đoạn đường là do:
	A. Quán tính của xe.		B. Ma sát không đủ lớn
C. Lực hãm không đủ lớn.	D. Cả 3 câu đều đúng.
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Câu 7: Một vật đang chuyển động với vận tốc không đổi. Tổng hợp lực F tác dụng vào vật được xác định bởi:
A. F = v2 /2m        		B. F = mv       		C. F = mg         	D. F = 0
Câu 8: Một vật đang chuyển động với vận tốc 3 m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì
A. Vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 3 m/s.
B. Vật dừng lại ngay.
C. Vật đổi hướng chuyển động.
D. Vật chuyển động chậm dần rồi mói dừng lại.
Câu 9: Định luật I Newton cho biết:
A. Nguyên nhân của trạng thái cân bằng của các vật.	
B. Mối liên hệ giữa lực tác dụng và khối lượng của vật.
C. Nguyên nhân của chuyển động.	
D. Dưới tác dụng của lực, các vật chuyển động như thế nào.
Câu 10: Định luật I Newton xác nhận rằng:
A. Do quán tính nên mọi vật đang chuyển động đều có xu hướng muốn dừng lại.
B. Vật giữ nguyên trạng thái nghỉ hay chuyển động thẳng đều khi nó không chịu tác dụng của bất kì vật nào khác.
C. Với mỗi lực tác dụng đều có một phản lực trực đối.
D. Khi hợp lực của các lực tác dụng lên một vật bằng không thì vật không thể chuyển động được.
Câu 11: Điều nào sau đây là đúng khi nói về định luật I Newton?
A. Định luật I Newton là đinh luật cho phép giải thích về nguyên nhân của trạng thái cân bằng của vật.
B. Nội dung của định luật I Newton  là: Một vật đứng yên hay chuyển động thẳng đều nếu không chịu một lực nào tác dụng, hoặc nếu các lực tác dụng vào nó cân bằng nhau.
C. Định luật I Newton còn gọi là định luật quán tính.	
D. Các câu A, B, C đều đúng.
Câu 12: Trường hợp nào sau đây có liên quan đến quán tính?
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	A. Vật RTD.
	B. Vật rơi trong không khí.
	C. Một người kéo một cái thùng gỗ trượt trên mặt sàn nằm ngang.
	D. Xe ôtô đang chạy khi tắt máy xe vẫn chuyển động tiếp một đoạn nữa rồi mới dừng lại.


Câu 13: Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?
A. Vật chuyển động tròn đều.  		B. Vật chuyển động trên quỹ đạo thẳng.
C. Vật chuyển động thẳng đều.		D. Vật chuyển động rơi tự do.
Câu 14: Chọn phát biểu sai về quán tính.
A. Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng chống lại sự thay đổi vận tốc.
B. Nếu không chịu tác dụng của lực nào thì một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên.
C. Nếu chịu tác dụng của hệ lực không cân bằng thì gia tốc của vật không thay đổi
D. Nếu chịu tác dụng của hệ lực cân bằng thì vận tốc của vật không thay đổi.
Câu 15: Chọn câu đúng
A. Không có lực tác dụng thì các vật không thể chuyển động được.
B. Một vật bất kỳ chịu tác dụng của một lực có độ lớn tăng dần thì chuyển động nhanh dần.
C. Một vật có thể chịu tác dụng đồng thời của nhiều lực mà vẫn chuyển động thẳng đều.
D. Không vật nào có thể chuyển động ngược chiều với lực tác dụng lên nó.
	Câu 16: (SBT- CTST) Một chiếc xe buýt trên sông (thuyền) đang chuyển động trên sông Sài Gòn như hình  Xét một khoảng thời gian nào đó, thuyền đang chuyển động thẳng đều và giả sử rằng trên phương nằm ngang thuyền chỉ chịu tác dụng bởi lực đẩy của động cơ lực cản của nước. Nhận xét nào sau đây là đúng?
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A. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có độ lớn không bằng nhau.
B. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có cùng phương và cùng chiều.
C. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có độ lớn bằng nhau.
D. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước là hai lực trực đối.
Câu 17: (Các) trường hợp trong đó vật chuyển động chịu tác dụng của các lực cân bằng gồm:
	A. (Thẳng đều)				B. (tròn đều.)
	C. (Thẳng đều) + (tròn đều.)		D. Không có trường hợp nào
Câu 18: (SBT CTST) Một xe ô tô đang chuyển động thẳng với vận tốc không đổi là 20 m/s. Hợp lực tác dụng lên ô tô có độ lớn bằng
A. 20 N.			B. 0.			C. 10 N. 		D. - 20 N.
PHẦN II. TRẮC NGHIỀM ĐÚNG SAI
Câu 1: Một hành khách ngồi trong ô tô. Các tình huống sau là đúng hay sai?
	a.  Xe đột ngột tăng tốc, hành khách sẽ chúi người về phía trước
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	b. Xe phanh gấp, hành khách sẽ ngả người về phía trước
	
	

	c. Khi xe rẽ nhanh sang trái thì người sẽ nghiêng về phía bên phải
	
	

	d. Việc đeo dây an toàn khi ngồi trên ô tô giúp người ngồi không bị văng ra khi xe thay đổi vận tốc đột ngột
	
	


Câu 2: Nhận định sau là đúng hay sai



	[image: n120 zalo Pham Hung]a. Để tra đầu búa vào cán ta nên chọn cách đập cán búa xuống đất như Hình 14.4a

	

	[image: n120 zalo Pham Hung]b. Khi một quyển sách đang nằm yên trên mặt bàn, ta có thể kết luận rằng quyển sách không chịu tác dụng của lực nào

	

	[image: n120 zalo Pham Hung]c. Khi một vật được thả từ đỉnh một máng nghiêng tới chân máng thì vật chỉ chuyển động trên máng ngang một đoạn rồi dừng lại. Trong trường hợp này định luật 1 Newton không đúng

	

	[image: n120 zalo Pham Hung]d. Một em bé ngồi trong xe đẩy nói rằng: mẹ dừng xe đột ngột làm đồ chơi treo ở đầu xe bay vào em.

	


Câu 3: Một chiếc thuyền đang chuyển động trên sông như hình. Xét một khoảng thời gian nào đó, thuyền đang chuyển động thẳng đều và giả sử rằng trên phương nằm ngang thuyền chỉ chịu tác dụng bởi lực đẩy của động cơ lực cản của nước
	a. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có độ lớn không bằng nhau.
	
	[image: n120 zalo Pham Hung]

	b. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có cùng phương và ngược chiều.
	
	

	c. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có độ lớn bằng nhau.
	
	

	d. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước là hai lực trực đối.
	
	


Câu 4: Phát biểu sau là đúng hay sai?
	a. Định luật I Niu-tơn còn được gọi là định luật quán tính.
	

	b. Mọi vật đều có xu hướng bảo toàn vận tốc của mình.
	

	c. Chuyển động biến đổi đều được gọi là chuyển động theo quán tính.
	

	d. Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn về độ lớn vận tốc không bảo toàn về hướng của vận tốc
	


PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN

ĐỊNH LUẬT I NEWTON
ĐỀ 2
PHẦN I. TRẮC NGHIỀM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1: Xe ôtô rẽ quặt sang phải, người ngồi trong xe bị xô về phía
A. Trước.		B. Sau.		C. Trái.		D. Phải.
Câu 2: Nếu một vật đang chuyển động mà tất cả các lực tác dụng vào nó bỗng nhiên ngừng tác dụng thì
A. Vật lập tức dừng lại	
B. Vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại
C. Vật chuyển động chậm dần trong một khoảng thời gian, sau đó sẽ chuyển động thẳng đều
D. Vật chuyển ngay sang trạng thái chuyển động thẳng đều
Câu 3: Định luật I Newton cho ta biết:
A. trọng lượng của vật			B. sự hiện diện các lực trong tự nhiên
 C. quán tính của mọi vật		D. sự liên hệ giữa gia tốc và khối lượng
Câu 4: Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính? 
A. Vật chuyển động trên một đường thẳng.
B. Vật chuyển động theo đường tròn.
C. Vật tiếp tục chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.
D. Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát.
Câu 5: Vật tự do là:
A. Vật hoàn toàn không chịu tác dụng của 1 lực nào từ bên ngoài.     	
B. Vật chuyển động dưới tác dụng duy nhất của trọng lực.
C. Vật đang ở trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều trong hệ quy chiếu quán tính
D. Vật ở rất xa các vật khác.
Câu 6: Quan sát quả bóng đang chuyển động trên sàn của toa tàu đang chuyển động. Hiện tượng nào chứng tỏ tàu đang chuyển động đều với vận tốc không đổi:
	A. quả bóng lăn về phía trước cùng với chuyển đọng của tàu
B. quả bóng nằm yên trên sàn tàu. 
C. quả bóng lăn về phía bên phải của sàn tàu
D. quả bóng lăn về phía bên trái của sàn tàu
	[image: n120 zalo Pham Hung]


Câu 7: Một vật đang chuyển động với vận tốc 10m/s. Nếu bỗng nhiên tất cả các lực tác dụng lên nó mất đi thì:
A. vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại.	
B. vật dừng lại ngay.
C. vật chuyển động ngược lại với vận tốc 10m/s.
D. vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 10m/s.
Câu 8: Đặt một cốc nước đầy lên trên tờ giấy học sinh. Tác dụng một lực rất nhanh theo phương nằm ngang của tờ giấy thì hiện tượng gì sẽ xảy ra đối với tờ giấy và cốc nước:
	A. tờ giấy rời khỏi cốc nước mà cốc nước vẫn không đổ
B. tờ giấy chuyển động và cốc nước chuyển động theo
C. tờ giấy chuyển động theo một hướng còn cốc nước chuyển động theo một hướng
D. tờ giấy bị đứt tại vị trí đặt cốc nước
	[image: n120 zalo Pham Hung]



Câu 9: Khi đang đi ô tô trên đường nằm ngang, nếu ta phanh gấp, xe vẫn tự di chuyển. Đó là nhờ
A. trọng lượng của xe.	B. lực ma sát nhỏ.
C. quán tính của xe.	D. phản lực của mặt đường.
Câu 10: Một vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều khi 
A. các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau.
B. các lực tác dụng vào vật cùng chiều với nhau.
C. các lực tác dụng vào vật ngược chiều nhau, độ lớn khác nhau.
D. các lực tác dụng vào vật vuông góc với nhau
Câu 11: Một hành khách ngồi ở cuối xe phàn nàn rằng, do lái xe phanh gấp mà một túi sách ở phía trước bay về phía anh ta làm anh ta bị đau. Người này nói đúng hay sai? Vì sao?
A. Nói đúng vì theo quán tính túi bị bay về phía sau.
B. Nói đúng vì túi bị bay về phía trước.
C. Nói sai vì theo quán tính túi bị bay về phía trước.
D. Nói sai vì các lực lúc này triệt tiêt túi không di chuyển.
Câu 12: Điều gì sẽ có thể xảy ra với người lái xe máy chạy ngay sau một xe tải nếu xe tải dừng đột ngột?
A. Không có vấn đề gì.		B. Xe máy sẽ bị văng về phía sau.
C. Xe máy sẽ bị đổ sang phải.	D. Xe máy sẽ bị đâm vào xe tải.
Câu 13: Hợp lực tác dụng vào một vật đang đứng yên bằng hợp lực tác dụng vào vật
A. chuyển động tròn đều.	B. rơi tự do.
C. chuyển động chuyển động nhanh dần đều.	D. chuyển động thẳng đều.
Câu 14: Kết luận nào sau đây chính xác nhất? 
A. Vật có khối lượng càng lớn thì rơi càng nhanh.
B. Khối lượng riêng của một vật tuỳ thuộc vào khối lượng vật đó.
C. Vật có khối lượng càng lớn càng khó thay đổi vận tốc.
D. Để đo khối lượng người ta dùng lực kế.
Câu 15: Một vật nằm yên trên mặt bàn là do
A. vật chỉ chịu tác dụng của lực hút Trái Đất.
B. không có lực tác dụng lên vật. 
C. các lực tác dụng lên vật có cường độ quá nhỏ.
D. lực hút của Trái Đất lên vật cân bằng với phản lực của bàn. 
Câu 16: Khi một xe bus tăng tốc đột ngột thì các hành khách
A. dừng lại ngay.                  	B. ngả người về phía sau.
C. chúi người về phía trước.	D. ngả người sang bên cạnh
Câu 17: Lực không phải là nguyên nhân làm cho
A. vật chuyển động.	B. hình dạng của vật thay đổi.
C. độ lớn vận tốc của vật thay đổi.	D. hướng chuyển động của vật thay đổi.
Câu 18: Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?
A. Vật chuyển động tròn đều.
B. Vật chuyển động trên một đường thẳng.
C. Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát.
D. Vật chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.
PHẦN II. TRẮC NGHIỀM ĐÚNG SAI
Câu 1: Nhận định sau là đúng hay sai
	[image: n120 zalo Pham Hung]a.  Do có quán tính, máy bay không thể tức thời đạt tới tốc độ đủ lớn để cất cánh. Nó phải tăng tốc dần trên đường băng mới cất cánh được. Khi hạ cánh, nó đang có tốc độ lớn nên phải hãm dần trên đường băng mới dừng lại được.

	

	[image: n120 zalo Pham Hung]b. Khi xe đang chạy nhanh mà dừng đột ngột, người ngồi trên xe sẽ bị xô về phía trước, có thể bị lao khỏi ghế hoặc bị chấn thương do va chạm mạnh vào bộ phận của xe phía trước chỗ ngồi của mình. Dây an toàn có tác dụng giữ cho người khỏi xô về phía trước khi xe dừng đột ngột. 
	

	[image: n120 zalo Pham Hung]c. Một vật đang đứng yên. Ta có thể kết luận, vật không chịu tác dụng của lực nào. 
	

	d. Một hành khác ngồi ở cuối xa. Nếu lái xe phanh gấp thì một túi sách ở phía trước bay về phía anh ta.
	


Câu 2: Trường hợp nào có liên quan quán tính
	[image: n120 zalo Pham Hung]a. Chiếc thuyền trôi trên sông.

	

	[image: n120 zalo Pham Hung]b. Dũ quần áo cho sạch bụi. 




	

	[image: n120 zalo Pham Hung]c. Vật rơi tự do. 





	

	d.  Xe máy trên đường nằm ngang, nếu ta phanh xe, xe vẫn tự di chuyển thêm một đoạn
	


Câu 3: Một vật đang chuyển động với vận tốc 10 m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì
	a. Vật sẽ dừng lại ngay tức thì.
	

	b. Vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc nhỏ hơn 10 m/s.
	

	c. Vật chuyển động theo hướng cũ
	

	d. Vật chuyển động với vận tốc 10 m/s
	


Câu 4: Hiện tượng nào sau đây không thể hiện tính quán tính?
	a.  Khi bút máy bị tắc mực người ta vẫy mực để mực văng ra.
	

	b. Viên bi có khối lượng lớn lăn xuống máng nghiêng nhanh hơn viên bi có khối lượng nhỏ
	

	c. Ôtô đang chuyển động thì tắt máy nó vẫn chạy thêm 1 đoạn nữa rồi mới dừng lại
	

	d. Một người đứng trên xe buýt, xe hãm phanh đột ngột, người có xu hướng ngã về phía trước
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